
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 225085 Trần Hữu Tấn Đạt 25/12/2004 Cần Thơ DH22DUO01

2 220382 Lê Ngọc Giàu 31/08/2004 Tiền Giang DH22NNA05

3 212968 Huỳnh Văn Hậu 25/08/2003 Sóc Trăng DH21MAR01

4 210815 Lê Phúc Hậu 23/02/2003 Cần Thơ DH21MAR01

5 213155 Tô Trung Kha 22/12/2003 Bạc Liêu DH21MAR01

6 212852 Huỳnh Việt Khiêm 06/01/2003 An Giang DH21MAR01

7 220811 Võ Thị Kim Khoa 22/02/2003 Sóc Trăng DH22NNA05

8 222226 Trần Phương Kim 10/11/2004 Sóc Trăng DH22DUO01

9 222999 Phan Phương Linh 22/05/2004 Kiên Giang DH22DUO01

10 225882 Lê Lâm Trúc Ly 01/05/2004 Cần Thơ DH22DUO01

11 222609 Đỗ Thị Thanh Mai 15/09/2004 Kiên Giang DH22DUO01

12 2110897 Đoàn Kiều Mẫn 06/10/2003 Cà Mau DH21QHC01

13 222519 Phạm Thị Diễm My 15/02/2004 Kiên Giang DH22DUO01

14 221766 Huỳnh Hoa Ngân 12/03/2004 Kiên Giang DH22NNA05

15 224824 Phạm Ngọc Ngân 25/12/2003 Cần Thơ DH22NNA05

16 201776 Nguyễn Ngọc Nhiên 11/11/2002 Cà Mau DH21NNA03

17 223824 Nguyễn Thị Thảo Như 21/11/2004 Tiền Giang DH22NNA05

18 221941 Nguyễn Huỳnh Phi Nhung 03/06/2004 Bến Tre DH22DUO01

19 210129 Nguyễn Huỳnh Quoai 02/11/2003 Vĩnh Long DH21MAR01

20 213371 Đổ Bình Quyền 30/04/2003 Cà Mau DH21QHC01

21 213070 Võ Như Quỳnh 04/02/2003 Kiên Giang DH21QHC01

22 211122 Cao Thăng 27/03/2003 Sóc Trăng DH21QHC01

23 211930 Trần Quang Thành 17/09/2003 Kiên Giang DH21QHC01
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24 213386 Nguyễn Minh Thư 11/12/2003 Cà Mau DH21NNA03

25 222988 Trần Ngọc Thuận 20/12/2004 Kiên Giang DH22NNA05

26 221614 Đỗ Minh Thùy 16/06/2004 Vĩnh Long DH22DUO01

27 213144 Lê Huỳnh Thu Tiên 27/06/2003 An Giang DH21NNA03

28 211861 Nguyễn Ngọc Trâm 28/08/2003 Vĩnh Long DH21QHC01

29 222856 Phạm Thị Kiều Trang 12/07/2004 An Giang DH22DUO01

30 213238 Bùi Hữu Trí 30/09/1998 Cần Thơ DH21MAR01

31 211882 Thạch Minh Trường 14/01/2003 Sóc Trăng DH21QHC01

32 225206 Nguyễn Thị Cẩm Tú 01/10/2004 Đồng Tháp DH22NNA05

33 210148 Huỳnh Ngọc Vy 18/03/2003 Cà Mau DH21MAR01

34 211697 Nguyễn Tường Vy 16/03/2003 Vĩnh Long DH21QHC01

35 210297 Phương Thảo Vy 20/12/2003 An Giang DH21MAR01
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